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	UBND HUYỆN CỦ CHI
TRƯỜNG MN PHƯỚC THẠNH
___________________________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________________________________________

	Số: 159/KH-MNPT
	       Củ Chi, ngày 01 tháng 10  năm 2023


KẾ HOẠCH CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG
 NĂM HỌC 2023 – 2024
_________________________

Căn cứ Kế hoạch số 1279/KH-GDĐT-MN ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Củ Chi về Kế hoạch năm học 2023-2024, cấp học Mầm non;
Căn cứ kết quả đã đạt được trong năm học 2022-2023 và tình hình thực tế của đơn vị, bộ phận chăm sóc nuôi dưỡng Trường Mầm non phước Thạnh xây dựng kế hoạch năm học 2023 – 2024. Cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi và khó khăn
a. Thuận lợi: 

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Phòng Giáo dục và Đào tạo Củ Chi, bộ phận chuyên môn phòng giáo dục, chính quyền địa phương chính quyền nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi trong việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.

Trường được trang bị cơ sở vật chất trang thiết bị đầy đủ, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác chăm sóc trẻ

          b. Khó khăn: 

         Trường có 02 điểm học nên khó khăn trong công tác quản lý và vận chuyển thức ăn 

2. Tình hình cán bộ, giáo viên, công nhân viên và người lao động
        2.1. Tình hình lớp, học sinh:

1. Học sinh


Năm học 2023 – 2024 trường có tổng số 393 trẻ được chia thành 14 lớp Trong đó:


+ Nhà trẻ: 18 trẻ (01 lớp) (Nam: 08, Nữ: 10)

+ Mầm: 52 trẻ (02 lớp) (Nam: 28, Nữ: 24)

+ Chồi: 119 trẻ (05 lớp) (Nam: 60, Nữ: 59)

+ Lá: 204 trẻ (06 lớp) (Nam: 192, Nữ: 201)


2. Tình hình đội ngũ:

- Tổng số CB-GV-CNV: 39 người (04 nam). Trong đó:


+ CBQL: 03. 

        + Giáo viên: 28. 


+ Công nhân viên: 08 (bảo vệ: 04; Phục vụ: 01; Y tế: 01; Văn thư; 01; Kế toán: 01).

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Năm học 2023 - 2024 tập trung các giải pháp thực hiện chủ đề “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm”.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo và Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2018 về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; thực hiện đúng quy chế làm việc và văn hóa công sở.

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng dịch, phòng bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. 

4. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1; rà soát, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ để thực hiện thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 3 tuổi và 4 tuổi. 

5. Tiếp tục thực hiện lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên mầm non phù hợp Luật Giáo dục 2019 và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, đảm bảo đủ số lượng, đạt chuẩn về trình độ đào tạo.

6. Xây dựng kế hoạch giáo dục, phát triển Chương trình nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn. Nâng cao hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025” năm thứ 3; Thực hiện hiệu quả các kế hoạch, đề án, chính sách phát triển giáo dục mầm non. 

7. Tiếp tục thực hiện, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về hồ sơ trường, đội ngũ, trẻ; khai thác hiệu quả kho học liệu dùng chung. Thực hiện tốt công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ và cộng đồng; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về đổi mới giáo dục mầm non.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Thực hiện nhóm giải pháp đảm bảo chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng; an toàn sức khỏe cho trẻ
1.1 Đảm bảo tiêu chuẩn về dinh dưỡng, chất lượng bữa ăn của trẻ; các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm  
a) Chỉ tiêu
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra trong nhà trường nhằm đảm bảo tiêu chuẩn về dinh dưỡng, chất lượng bữa ăn của trẻ; các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; Đảm bảo thực hiện các tiêu chuẩn về dinh dưỡng theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục mầm non. 
Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm theo hướng dẫn tại Công văn số 6141/BGDĐT-GDTC ngày 21/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, công tác nuôi dưỡng trẻ tại đơn vị nhằm bảo đảm đúng quy định tại Chương trình giáo dục mầm non về số bữa ăn đáp ứng nhu cầu khuyến nghị, phân bố bữa ăn phù hợp với từng độ tuổi, tình trạng dinh dưỡng của trẻ; thời gian tổ chức ăn cho trẻ thực hiện theo lịch sinh hoạt hàng ngày, nghiêm túc đảm bảo quy trình bếp một chiều; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm tại đơn vị.
Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường các bài tập, trò chơi vận động phù hợp với thể trạng và sức khỏe của trẻ theo từng độ tuổi; thực hiện có hiệu quả các biện pháp cải thiện tình trạng trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì; 
-Thực hiện công tác tự kiểm tra nhằm đảm bảo tiêu chuẩn về dinh dưỡng, chất lượng bữa ăn của trẻ; các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; Đảm bảo thực hiện các tiêu chuẩn về dinh dưỡng theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục mầm non. 

- 100% trẻ được sử dụng thực phẩm an toàn.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ.

- 100% các nhóm, lớp được trang bị đầy đủ các đồ dùng cá nhân, đồ dùng bán trú cho trẻ theo qui định và thực hiện tốt công tác vệ sinh đúng qui định.

- Phấn đấu trong năm học không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.
- Phấn đấu xóa 100% trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi và giảm trẻ béo phì đạt chỉ tiêu.

b) Biện pháp

· Đảm bảo tiêu chuẩn về dinh dưỡng, chất lượng bữa ăn của trẻ:
- Đầu năm ra quyết định thành lập Ban quản lý bán trú năm học 2023-2024

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra trong nhà trường nhằm đảm bảo tiêu chuẩn về dinh dưỡng, chất lượng bữa ăn của trẻ; các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; Đảm bảo thực hiện các tiêu chuẩn về dinh dưỡng

  -  Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ tại các lớp. Thực hiện phần mềm quản lý công tác bán trú, thống nhất thỏa thuận với phụ huynh về mức thu tiền ăn theo quy định, đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng, quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn tại trường đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, bảo đảm cân đối, hợp lý về dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm và phù hợp với cá nhân trẻ.
- Rà soát, trang bị bổ sung đồ dùng bán trú phục vụ cho việc nâng cao chất lượng tổ chức giờ ăn, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng cho trẻ.
- Thực hiện ứng dụng phần mềm để thiết kế khẩu phần của trẻ đủ năng lượng, đủ chất và cân đối các chất dinh dưỡng. Thực đơn phong phú hợp lý, sử dụng thực phẩm theo mùa…
- Tăng cường kiểm tra chất lượng bữa ăn của trẻ, lượng thức ăn phân chia cho trẻ; đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ trong sinh hoạt của trẻ mỗi ngày cho trẻ.

  -  Đẩy mạnh công tác phối hợp với gia đình xây dựng chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý đối với trẻ để phòng chống suy dinh dưỡng và thừa cân, béo phì; đa dạng hình thức tuyên truyền.

- Tổ chức đổi mới hình thức bữa ăn cho trẻ nhằm tạo hứng thú cho trẻ tích cực tham gia chuẩn bị bàn ăn và dọn dẹp cùng cô, tâm thế thoải mái, chủ động trong việc ăn uống, ăn theo nhu cầu.

- Giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục dinh dưỡng và giáo dục thể chất vào các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ hàng ngày; động viên trẻ ăn đủ các loại thực phẩm, ăn hết suất.

- Tăng cường thăm lớp, dự giờ ăn, kiểm tra giờ ngủ, đảm bảo cháu ngủ đủ giấc, đủ giờ, đúng qui định, phòng lớp thoáng mát sạch sẽ, ấm áp và có đồ dùng phục vụ giờ ngủ của trẻ.

- Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì; có chế độ dinh dưỡng hợp lý, xây dựng các bài tập tăng cường vận động phù hợp với thể trạng và sức khỏe của trẻ theo từng độ tuổi:
+ Thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác chuẩn bị kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường; thực hiện quy trình bếp một chiều, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục mầm non
+ Phối hợp nhà trường, gia đình, cộng đồng thông qua các mô hình chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

+ Đẩy mạnh công tác phối hợp với gia đình xây dựng chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý đối với trẻ để phòng chống suy dinh dưỡng và thừa cân, béo phì; đa dạng hình thức tuyên truyền.

- Yêu cầu bên cung cấp thức ăn, sữa, yaourt, nước uống có đủ hồ sơ pháp lý theo qui định hiện hành, có chuỗi thực phẩm.

- Công khai thực đơn, hóa đơn chợ hàng ngày trên bản tin nhà trường.

- Khẩu phần dinh dưỡng đảm bảo đủ calo về dinh dưỡng cho trẻ.

1.2.Công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho trẻ
a). Chỉ tiêu
- 100% nhóm lớp thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh theo sự chỉ đạo của các cấp quản lý.

- 100% số trẻ thực hiện thuần thục công tác vệ sinh cá nhân.


- 100% trẻ được cân đo theo dõi biểu đồ tăng trưởng, được khám sức khỏe định kỳ, tẩy giun 2 lần/năm.
- 100% nhóm lớp cam kết không xảy ra tình trạng bạo hành trẻ; Bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ khi trẻ ở trường.
- 100% các lớp thực hiện tốt công tác phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ tại điểm lớp của mình.

- Phấn đấu trong năm học không để xảy tình hình dịch bệnh trong nhà trường.
- Phấn đấu trong năm học không để trẻ xảy ra tai nạn và tình trạng bạo hành trẻ trong nhà trường.
b). Biện pháp
- Nhà trường phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản, biện pháp phòng bệnh, phòng dịch bệnh tay chân miệng, đau mắt đỏ, sốt xuất huyết…; 

- Xây dựng môi trường xanh, sạch, an toàn; thường xuyên khử khuẩn, vệ sinh môi trường, nhóm, lớp; vệ sinh đồ dùng, đồ chơi; trang thiết bị; thường xuyên giáo dục trẻ kỹ năng thực hành vệ sinh cá nhân, tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe; 

- Tổ chức khám sức khỏe cho trẻ, bảo đảm 100% trẻ em đến trường được kiểm tra sức khỏe, đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới và theo dõi.

- Vận động phụ huynh thực hiện tiêm chủng cho trẻ theo quy định. 
- Tạo điều kiện, phối hợp tổ chức công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức và năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về công tác y tế trường học, kiến thức về dinh dưỡng hợp lý nhằm tăng cường hoạt động thể lực để nâng cao sức khoẻ cho trẻ. 

- Xây dựng kế hoạch giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục dinh dưỡng và giáo dục thể chất vào các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ hàng ngày. 

- Tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, đau mắt đỏ, sốt xuất huyết… đến phụ huynh bằng nhiều hình thức thông qua nhóm zalo, bảng tin, phát loa, công thông tin điện tử…
- Xây dựng kế hoạch đề ra các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì; có chế độ dinh dưỡng hợp lý, xây dựng các bài tập tăng cường vận động phù hợp với thể trạng và sức khỏe của trẻ theo từng độ tuổi; duy trì tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng (thể nhẹ cân và thấp còi) ở mức dưới 1% và tỷ lệ trẻ dư cân - béo phì được khống chế dưới 10%.
- Giáo viên thường xuyên giáo dục trẻ kỹ năng thực hành vệ sinh cá nhân, tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe.
- Chỉ đạo các nhóm, lớp, nhà bếp xây dựng lịch vệ sinh hàng ngày, tuần, tháng và thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh. Tổ chức các buổi vệ sinh môi trường tập thể, sử dụng túi giấy nhằm nâng cao ý thức bảo bảo vệ môi trường.

- Tăng cường kiểm tra giám sát các nhóm lớp về việc hướng dẫn các thao tác vệ sinh cho trẻ, vệ sinh khử trùng theo hướng dẫn phòng chống dịch.
- Tạo môi trường xanh sạch đẹp trong lớp và ngoài sân. Giáo viện vệ sinh lớp học thông thoáng trước giờ đón trẻ. Sắp xếp đồ dùng đồ chơi trật tự ngăn nắp, gọn gàng. Xử lý kịp thời các loại rác thải, các chất thải bỏ đúng nơi quy định, không gây ô nhiễm. Tập cho trẻ thói quen biết vứt rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi ,biết bỏ rác vào thùng, biết giữ gìn sân trường lớp học, sạch sẽ.
- Giáo dục ý thức vệ sinh cá nhân cho trẻ: rửa tay, lau mặt, chải răng sau khi ăn, đầu tóc gọn gàng, móng tay, chân cắt ngắn, quần áo gọn gàng sạch sẽ…
- Chọn lọc, sử dụng tờ bướm, tờ rơi, tài liệu chính thống để truyền thông về phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ,…nhằm bảo vệ sức khỏe của trẻ đến phụ huynh thông qua các bảng tuyên truyền của trường, của lớp. Thường xuyên kiểm tra các góc tuyên truyền ở các lớp, nhắc nhở bổ sung các nội dung phòng tránh bệnh theo mùa cho trẻ kịp thời.
- Thường xuyên kiếm tra các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi để phát hiện kịp thời những nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động. Chỉ đạo 100% giáo viên tuyệt đối không được bạo hành trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ. Tiếp tục thực hiện tốt hồ sơ phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong nhà trường.
- Tổ chức cân và đo chiều cao cho trẻ (đối với cháu bình thường cân hàng quí, cháu suy dinh dương thể nhẹ cân, thấp còi, dư cân béo phì cân hàng tháng). Số liệu giáo viên mỗi lớp cập nhật,  nhà trường tổng hợp và lưu hồ sơ. Giáo viên thông báo đến phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân, suy dinh dưỡng thấp còi, thừa cân - béo phì thông qua Sổ bé ngoan gửi về phụ huynh. 
- Vận động phụ huynh cho trẻ uống thuốc tẩy giun định kỳ 6 tháng/ lần.
- Trang bị tủ thuốc và các dụng cụ sơ cấp cứu đầy đủ theo quy định.

- Giáo viên giảng dạy lồng ghép kiến thức và tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh cho học sinh để tạo thói quen thực hành các hành vi vệ sinh có lợi cho sức khỏe. Tăng cường dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân lồng ghép thông qua các hoạt động của trẻ tại trường và phối hợp với phụ huynh giáo dục trẻ tại nhà. Tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ tự phục vụ, kỹ năng tự vệ, bảo vệ an toàn bản thân, biết tránh xa nơi nguy hiểm: nơi có bếp ga, bình ga, ổ điện, dây điện bị đứt, trong lớp không sử dụng đồ dùng đồ chơi bén, nhọn, hột hạt nhỏ…Giáo dục kỹ năng bảo vệ an toàn bản thân cho trẻ.

- Tạo điều kiện cho y tế, giáo viên tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, biết cách xử lý kịp thời các tai nạn không may xảy đến cho trẻ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung hoạt động Giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 3 - 5 tuổi.
IV. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
   
  1.  Suy dinh dưỡng cân nặng:


-   Đầu vào: 0/393 – Tỉ lệ: 0%

2. Suy dinh dưỡng vừa nhẹ cân vừa thấp còi: 

· Đầu vào: 09/393 – Tỉ lệ: 1.66%

· Đầu ra: 0/393 – Tỉ lệ: 100%

3. Trẻ Thừa cân – Béo phì: 

· Đầu vào: 135/393 – Tỉ lệ: 24.95%

· Đầu ra: 90/393 –  Tỉ lệ: 16.64%

Trên đây là kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng năm học 2023- 2024 của Trường Mầm non Phước Thạnh. Tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong năm học qua, phấn đấu quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024/.
	   Nơi nhận:
· Phòng GD&ĐT huyện;

· CBQL, GV, NV;

· Lưu VT.
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